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Q8<ӂT ĐӎNH 

VӅ việc Phê duyệt công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát  
thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021 

 
BỘ TRƯӢNG BỘ TƯ PHÁP 

&ăn Fͱ NgK͓ ÿ͓nK s͙ 96/2017�NĈ-&3 ngày 16 tKing 8 năm 2017 FͯD 
&KtnK pKͯ quy ÿ͓nK FKͱF năng, nKi͏m vͭ, quy͉n K̩n và F˯ F̭u t͝ FKͱF FͯD %ộ 
7˱ pKip� 

&ăn Fͱ NgK͓ ÿ͓nK s͙ 63�2010�NĈ-CP ngày 08 tKing 06 năm 2010 FͯD 
&KtnK pKͯ v͉ kiểm soit tKͯ tͭF KànK FKtnK� 

&ăn Fͱ NgK͓ ÿ͓nK s͙ 92�2017�NĈ-&3 ngày 07 tKing 8 năm 2017 FͯD 
&KtnK pKͯ v͉ vi͏F sửD ÿ͝i, b͝ sung một s͙ ÿi͉u FͯD FiF ngK͓ ÿ͓nK liên quDn ÿến 
kiểm soit tKͯ tͭF KànK FKtnK� 

&ăn Fͱ 7Kông t˱ s͙ 167�2012�77-B7& ngày 10 tKing 10 năm 2012 FͯD 
%ộ tr˱ởng %ộ 7ài FKtnK quy ÿ͓nK vi͏F lập dự toin, quản lý và sử dͭng kinK pKt 
tKựF Ki͏n FiF Ko̩t ÿộng kiểm soit tKͯ tͭF KànK FKtnK� 

Theo ÿ͉ ngK͓ FͯD &KinK Văn pKòng %ộ 7˱ pKip. 
Q8<ӂT ĐӎNH� 

ĐiӅu �� Phê duyệt công chức làm đầu mӕi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2021 (có Danh sách kèm theo). 

ĐiӅu �� Công chức làm đầu mӕi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính của Bộ Tư pháp được hưởng mức hỗ trợ là 30.000 đồng/người/ngày. 
Thời gian hưởng hỗ trợ được tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 
31 tháng 12 năm 2021. Kinh phí hỗ trợ đӕi với công chức đầu mӕi thuộc các 
đơn vị khӕi Văn phòng trích từ nguồn kinh phí của Văn phòng Bộ. Kinh phí hỗ 
trợ đӕi với công chức đầu mӕi của các đơn vị có tài khoản riêng được trích từ 
nguồn kinh phí hoạt động của các đơn vị. 

ĐiӅu 3� Chánh Văn phòng� Vụ trưởng Vụ Tә chức cán Eộ� Cục trưởng 
Cục Kế hoạch – Tài chính, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Tư 
pháp và các ông, bà có tên trong Danh sách phê duyệt tại Điều 1 chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (để thực hiện); 
- Bộ trưởng (để Eáo cáo); 
- Lưu: VT, VP (TH&KSTTHC). 

KT. BỘ TRƯӢNG 
THỨ TRƯӢNG 
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DANH SÁCH  

CÔNG CHỨC LÀM ĐẦU MỐI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT  

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA BỘ TƯ PHÁP NĂM 2021 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 300 /QĐ-BTP ngày  05 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp) 

 

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức vụ Ghi chú 

I Nhóm công chức thuộc các đơn vị giải quyết thủ tục hành chính 

1 Vương Toàn Thắng Tổng cục Thi hành án dân sự Phó Chánh Văn phòng  

2 Phạm Thị Đào Tổng cục Thi hành án dân sự Thẩm tra viên  

3 Phạm Thị Quỳnh Trang Tổng cục Thi hành án dân sự Chuyên viên  

4 Nguyễn Thị Oanh Cục Bồi thường nhà nước Chuyên viên  

5 Nguyễn Thị Ánh Cục Bổ trợ tư pháp Chuyên viên  

6 Vũ Thanh Vân Cục Con nuôi Chuyên viên  

7 Dương Thị Thu Trang Cục Đăng ký QG giao dịch bảo đảm Chuyên viên chính  

8 Đặng Ngọc Hải Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực Chuyên viên   

9 Nguyễn Bích Ngọc Cục Trợ giúp pháp lý Phó Chánh Văn phòng  

10 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia Chuyên viên  

II Nhóm công chức trực tiếp quản lý, theo dõi , kiểm soát chất lượng thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp   

1 Nguyễn Quốc Hoàn Văn phòng Bộ Chánh Văn phòng  

2 Đỗ Xuân Quý Văn phòng Bộ Phó Chánh Văn phòng  



3 Lê Tuấn Phong Văn phòng Bộ Trưởng phòng  

4 Lê Vân Anh Văn phòng Bộ Phó trưởng phòng  

5 Nguyễn Hữu Quảng Văn phòng Bộ Phó trưởng phòng  

6 Nguyễn Xuân Nam Văn phòng Bộ Chuyên viên  

7 Nguyễn Thị Quỳnh Giang Văn phòng Bộ Chuyên viên  

8 Nguyễn Thị Ngân Văn phòng Bộ Chuyên viên  

9 Nguyễn Thị Việt Hà Văn phòng Bộ Chuyên viên  

10 Nguyễn Thị Cẩm Tú Văn phòng Bộ Chuyên viên  

11 Nguyễn Thị Thư Trang Văn phòng Bộ Chuyên viên  

12 Lê Hải Long Văn phòng Bộ Chuyên viên  

13 Nguyễn Khánh Long Văn phòng Bộ Chuyên viên  

14 Đoàn Tuấn Dương Văn phòng Bộ Chuyên viên  

15 Vũ Phương Thảo Văn phòng Bộ Chuyên viên  

16 Đồng Thị Len Vụ Các vấn đề chung về XDPL Chuyên viên  

 
 

 
 




